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Câu 1 (4 điểm). Cho dãy số  xác định bởi  

a) Chứng minh rằng dãy số  là dãy số tăng.



b) Với mỗi số nguyên dương , đặt . Chứng minh rằng dãy số  có giới hạn hữu hạn và tìm giới hạn đó.

Câu 2 (4 điểm). Tìm tất cả các hàm số  thoả mãn 

.















[bookmark: MTBlankEqn]Câu 3 (4 điểm). Cho  nhọn nội tiếp đường tròn . Điểm  bất kỳ nằm trong tam giác  sao cho . Hạ . Gọi  là giao điểm của  và ,  là giao điểm của  và  và  là giao điểm của  và .

a) Chứng minh rằng đường tròn  luôn đi qua một điểm cố định.



b) Kẻ đường kính  của đường tròn . Chứng minh rằng .



Câu 4 (4 điểm). Tìm tất cả các số nguyên dương ,  sao cho .








Câu 5 (4 điểm). Cho tập hợp . Tô màu ít nhất  phần tử của  với điều kiện sau: nếu (không nhất thiết phân biệt) được tô màu thì  cũng được tô màu, miễn là . Gọi  là tổng tất cả các phần tử không được tô màu của tập .

a) Chứng minh rằng .

b) Chỉ ra tất cả các cách tô màu sao cho .
--------------HẾT-------------
	Họ tên thí sinh:…..……………………………………………………………………..

	Số báo danh: …..………………………
	Phòng thi: …..………………………….
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	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Thang điểm

	Câu 1
(4 điểm)
	
a) Dễ dàng chứng minh quy nạp được .
Ta có

.

Vậy dãy số  là dãy số tăng.
	
2 điểm

	
	
b) Ta có 

Lần lượt thay  và nhân theo vế rồi rút gọn, ta thu được 

.
Do đó

.
	
1,5 điểm


	
	

Do  nên ta có .


Vậy dãy số  có giới hạn hữu hạn và .
	0,5 điểm

	Câu 2
(4 điểm)

	
Giả sử tồn tại hàm  thoả mãn

.






Kí hiệu  để chỉ trong  thay  bởi  và  bởi .

Ta có .
	0,5 điểm

	
	






Từ  và  ta có . 


Do  nên ta có.
	1 điểm

	
	



Trong  thay  bởi  ta được 



Từ ,  và kết hợp với  ta được 


 hay  là hàm số lẻ.
	1 điểm

	
	

Từ  ta có . 




Giả sử tồn tại  và  sao cho  và . 


Khi đó từ  ta có .





[bookmark: _GoBack]Vì  nên  và . 




Do đó, kết hợp với  và  ta có và .

Từ (mâu thuẫn).
	

1 điểm

	
	

Vậy  hoặc .




Với  , ta suy ra . Do hàm  là hàm số lẻ nên ta có .
Thử lại, ta thấy hai hàm số trên đều thoả mãn.


Kết luận:  và  là hai hàm số cần tìm.
	
0,5 điểm

	Câu 3
(4 điểm)
	[image: ]
	

	
	
a)Gọi .

Ta có:  là các tứ giác nội tiếp.

 


 là tứ giác nội tiếp. 

 

Ta có  (hàng điểm tứ giác toàn phần).



Gọi  là trung điểm của  nên theo hệ thức  ta có:


 (do )



 đồng viên hay  luôn đi qua  cố định.
	
2 điểm

	
	


b) Gọi  là trung điểm của 



Vì  là đường kính của  nên .

 là các hình thang vuông.



Gọi  lần lượt là trung điểm của  lần lượt là đường trung bình của 



 là trung trực của  



Tương tự,  là trung trực của  


Từ  là tâm của 

Theo định lý Brocard, ta có: 



Gọi  là điểm  của tứ giác toàn phần .




Vì  là tứ giác nội tiếp nên  thuộc đoạn thẳng  và  (tính chất quen thuộc của điểm Miquel).


Suy ra:  cùng nằm trên đường thẳng vuông góc với .


Lại có:  và 


Do đó:  cùng nằm trên đường thẳng vuông góc với .


Từ  cùng nằm trên đường thẳng vuông góc với .

Vậy 
	



2 điểm

	Câu 4
(4 điểm)
	
Từ giả thiết ta thấy . Ta xét 2 trường hợp sau.

Trường hợp 1: Xét  chẵn.







Giả sử  thì .  Theo bổ đề LTE ta có  (mâu thuẫn). Vậy  và lúc này ta đặt ,  (trong đó  là các số nguyên dương). 
Thay vào phương trình ban đầu ta có

.




Nếu  và  thì  và . Từ đó, kéo theo



Điều này dẫn đến vô lý. Vậy .


Bằng cách thử trực tiếp, ta thu được  kéo theo  là bộ số cần tìm.
	
2 điểm

	
	
Trường hợp 2: Xét  lẻ


Vì  nên ta có  do đó ta có:



+) Nếu , ta đặt  với  nguyên dương. Khi đó ta có 





Vì  và  nên ta có  và kéo theo 

 (vô lý)
Vậy trường hợp này không xảy ra.


+) Nếu  thì , khi đó ta có





Từ đó ta được  suy ra . Điều này là mâu thuẫn vì .

Như vậy  là bộ số nguyên dương duy nhất thoả mãn yêu cầu bài toán.
	2 điểm

	Câu 5
(4 điểm)
	
a) Nếu  được tô màu thì tất cả các số sẽ được tô màu.

Kéo theo (thoả mãn). 

Do đó, ta chỉ cần xét  không được tô màu. Gọi các số được tô màu là 





trong đó . Ta sẽ chứng minh rằng với mọi mà  thì 

.


Giả sử ngược lại rằng  thì tổng  là số được tô màu.
Do đó, nó phải thuộc tập hợp

.







Mặt khác, lại xét chỉ số  thì rõ ràng do dãy số đang xét là tăng nên ta cũng phải có tổng  thuộc tập hợp  ở trên. Suy ra , mâu thuẫn vì rõ ràng  chỉ có  phần tử. Vì thế ta phải có .


Đến đây, ta có  với mọi  nên 


Suy ra

.
	2 điểm

	
	
b) Để có  thì dấu bằng ở các bất đẳng thức ở phần a) phải trở thành đẳng thức. 


Tức là  và  .


Ta có  là một hoán vị của bộ .
Do tính tăng của hai dãy trên nên ta có

.



Vì thế nên  với mọi . Mà .

Từ đây ta tìm được cách tô màu duy nhất thoả mãn đề là .
	2 điểm








oleObject2.bin

oleObject47.bin

image48.wmf
2

lim0

2

n

=

+


oleObject48.bin

image49.wmf
lim1

n

b

=


oleObject49.bin

image50.wmf
(

)

n

b


oleObject50.bin

image51.wmf
lim1

n

b

=


oleObject51.bin

image52.wmf
f


image3.wmf
(

)

n

a


oleObject52.bin

image53.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2222

,,1

xfxyfyfxyfxxyyxy

+=+-+"Î

¡


oleObject53.bin

image54.wmf
(

)

;

Puv


oleObject54.bin

image55.wmf
(

)

1


oleObject55.bin

image56.wmf
x


oleObject56.bin

image57.wmf
u


oleObject3.bin

oleObject57.bin

image58.wmf
y


oleObject58.bin

image59.wmf
v


oleObject59.bin

image60.wmf
(

)

(

)

(

)

2

0;00000

Pff

Þ=Þ=


oleObject60.bin

image61.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

22

;0,2

Pxfxfxxfxx

Þ="Î

¡


oleObject61.bin

image62.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

22

0;,3

Pxxfxfxfxx

Þ="Î

¡


image4.wmf
n


oleObject62.bin

image63.wmf
(

)

2


oleObject63.bin

image64.wmf
(

)

3


oleObject64.bin

image65.wmf
(

)

(

)

{

}

2

,\0

fxxfxx

="Î

¡


oleObject65.bin

image66.wmf
(

)

00

f

=


oleObject66.bin

image67.wmf
(

)

(

)

(

)

2

,4

fxxfxx

="Î

¡


oleObject4.bin

oleObject67.bin

image68.wmf
(

)

4


oleObject68.bin

image69.wmf
x


oleObject69.bin

image70.wmf
x

-


oleObject70.bin

image71.wmf
(

)

(

)

(

)

2

,5

fxxfxx

=--"Î

¡


oleObject71.bin

image72.wmf
(

)

4


image5.wmf
1

1

4

k

n

n

k

kk

b

aa

=

+

=

å


oleObject72.bin

image73.wmf
(

)

5


oleObject73.bin

image74.wmf
(

)

00

f

=


oleObject74.bin

image75.wmf
(

)

(

)

,

fxfxx

-=-"Î

¡


oleObject75.bin

image76.wmf
(

)

fx


oleObject76.bin

image77.wmf
(

)

3


oleObject5.bin

oleObject77.bin

image78.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2

0,6

fxfxxx

-="Î

¡


oleObject78.bin

image79.wmf
0

a

¹


oleObject79.bin

image80.wmf
0

b

¹


oleObject80.bin

image81.wmf
(

)

0

fa

=


oleObject81.bin

image82.wmf
(

)

fbb

=


image6.wmf
(

)

n

b


oleObject82.bin

image83.wmf
(

)

4


oleObject83.bin

image84.wmf
(

)

22

fbb

=


oleObject84.bin

image85.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

322

;7

Pabbfabaabb

Þ=+-+


oleObject85.bin

image86.wmf
0

b

¹


oleObject86.bin

image87.wmf
(

)

0

fab

+¹


oleObject6.bin

oleObject87.bin

image88.wmf
(

)

22

0

faabb

-+¹


oleObject88.bin

image89.wmf
(

)

4


oleObject89.bin

image90.wmf
(

)

6


oleObject90.bin

image91.wmf
(

)

fabab

+=+


oleObject91.bin

image92.wmf
(

)

2222

faabbaabb

-+=-+


image7.wmf
:

f

®

¡¡


oleObject92.bin

image93.wmf
(

)

(

)

(

)

322333

70

babaabbaba

Þ=+-+=+Þ=


oleObject93.bin

image94.wmf
(

)

2

0,

fxx

="Î

¡


oleObject94.bin

image95.wmf
(

)

,

fxxx

="Î

¡


oleObject95.bin

image96.wmf
(

)

2

0,

fxx

="Î

¡


oleObject96.bin

image97.wmf
(

)

0,0

fzz

="³


oleObject7.bin

oleObject97.bin

image98.wmf
(

)

fx


oleObject98.bin

image99.wmf
(

)

0,

fxx

="Î

¡


oleObject99.bin

image100.wmf
(

)

fxx

=


oleObject100.bin

image101.wmf
(

)

0

fx

º


oleObject101.bin

image102.png




image8.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2222

,,

xfxyfyfxyfxxyyxy

+=+-+"Î

¡


image103.wmf
DAPBC

=Ç


oleObject102.bin

image104.wmf
;

EPDBFPDC


oleObject103.bin

image105.wmf
...

AEABAPADAFAC

Þ==


oleObject104.bin

image106.wmf
BEFC

Þ


oleObject105.bin

image107.wmf
(

)

1


oleObject106.bin

oleObject8.bin

image108.wmf
(

)

.. 2

XEXFXBXC

Þ=


oleObject107.bin

image109.wmf
(

)

,1

XQBC

=-


oleObject108.bin

image110.wmf
M


oleObject109.bin

image111.wmf
BC


oleObject110.bin

image112.wmf
Maclaurin


oleObject111.bin

image9.wmf
ABC

D


image113.wmf
...

XQXMXBXCXEXF

==


oleObject112.bin

image114.wmf
(

)

2


oleObject113.bin

image115.wmf
,,,

EFMQ

Þ


oleObject114.bin

image116.wmf
(

)

EFQ


oleObject115.bin

image117.wmf
M


oleObject116.bin

oleObject9.bin

image118.wmf
T


oleObject117.bin

image119.wmf
PK


oleObject118.bin

image120.wmf
(

)

3


oleObject119.bin

image121.wmf
AK


oleObject120.bin

image122.wmf
(

)

O


oleObject121.bin

image10.wmf
(

)

O


image123.wmf
0

90

ABKACK

Ð=Ð=


oleObject122.bin

image124.wmf
;

PEBKPFCK

Þ


oleObject123.bin

image125.wmf
12

;

TT


oleObject124.bin

image126.wmf
12

;;

BECFTTTT

Þ


oleObject125.bin

image127.wmf
;

PEBKPFCK


oleObject126.bin

oleObject10.bin

image128.wmf
111

TTPETTBETT

ÞÞ^Þ

P


oleObject127.bin

image129.wmf
.

BE


oleObject128.bin

image130.wmf
(

)

4


oleObject129.bin

image131.wmf
2

TT


oleObject130.bin

image132.wmf
CF


oleObject131.bin

image11.wmf
P


image133.wmf
(

)

5


oleObject132.bin

image134.wmf
(

)

(

)

(

)

1;4;5

T

Þ


oleObject133.bin

image135.wmf
(

)

.

BEFC


oleObject134.bin

image136.wmf
(

)

 6.

TLAX

^


oleObject135.bin

image137.wmf
N


oleObject136.bin

oleObject11.bin

image138.wmf
Miquel


oleObject137.bin

image139.wmf
.

BEFCAX


oleObject138.bin

image140.wmf
BEFC


oleObject139.bin

image141.wmf
N


oleObject140.bin

image142.wmf
AX


oleObject141.bin

image12.wmf
ABC


image143.wmf
TNAX

^


oleObject142.bin

image144.wmf
,,

TLN


oleObject143.bin

image145.wmf
(

)

 7

AX


oleObject144.bin

image146.wmf
(

)

0

90

NAEFANP

ÎÞÐ=


oleObject145.bin

image147.wmf
(

)

0

90

NOANK

ÎÞÐ=


oleObject146.bin

oleObject12.bin

image148.wmf
,,

NPK


oleObject147.bin

image149.wmf
(

)

 8

AX


oleObject148.bin

image150.wmf
(

)

(

)

(

)

3;7;8,,,,

NLPTK

Þ


oleObject149.bin

image151.wmf
AX


oleObject150.bin

image152.wmf
KLAX

^


oleObject151.bin

image13.wmf
APBC

^


image153.wmf
mn

>


oleObject152.bin

image154.wmf
n


oleObject153.bin

image155.wmf
2|

m

/


oleObject154.bin

image156.wmf
4|2831

nm

mn

+=-


oleObject155.bin

image157.wmf
(

)

(

)

(

)

222

3121

m

vvvm

-=+=


oleObject156.bin

oleObject13.bin

image158.wmf
2|

m


oleObject157.bin

image159.wmf
2

ma

=


oleObject158.bin

image160.wmf
2

nb

=


oleObject159.bin

image161.wmf
,

ab


oleObject160.bin

image162.wmf
(

)

(

)

383881

abab

ab

-+=+


oleObject161.bin

image14.wmf
(

)

, ,

PEABPFACEABFAC

^^ÎÎ


image163.wmf
5

a

³


oleObject162.bin

image164.wmf
1

b

³


oleObject163.bin

image165.wmf
2

341

a

a

³+


oleObject164.bin

image166.wmf
2

841

b

b

³+


oleObject165.bin

image167.wmf
22

813844282

ab

ababab

+³+³++³+


oleObject166.bin

oleObject14.bin

image168.wmf
{

}

1,2,3,4

a

Î


oleObject167.bin

image169.wmf
(

)

(

)

,2,1

ab

=


oleObject168.bin

image170.wmf
(

)

(

)

,4,2

mn

=


oleObject169.bin

image171.wmf
n


oleObject170.bin

image172.wmf
3|81

n

+


oleObject171.bin

image15.wmf
L


image173.wmf
3|

mn


oleObject172.bin

image174.wmf
3|

m


oleObject173.bin

image175.wmf
3

mk

=


oleObject174.bin

image176.wmf
k


oleObject175.bin

image177.wmf
(

)

(

)

32932461

knkknn

kn

-++=+


oleObject176.bin

oleObject15.bin

image178.wmf
1

k

³


oleObject177.bin

image179.wmf
1

n

³


oleObject178.bin

image180.wmf
22

93,43

kn

kn

³³


oleObject179.bin

image181.wmf
22

61932433.2366

kknn

knknkn

+³++³++³+


oleObject180.bin

image182.wmf
3|

m

/


oleObject181.bin

image16.wmf
BF


image183.wmf
3|

n


oleObject182.bin

image184.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

{

}

(

)

{

}

33333

3

2381min3,81

min,2

.

mnmn

vmnvnvvv

mvn

m

==--³+

³+

³


oleObject183.bin

image185.wmf
3|

m

n


oleObject184.bin

image186.wmf
3

m

nm

³³


oleObject185.bin

image187.wmf
mn

>


oleObject186.bin

oleObject16.bin

image188.wmf
(

)

(

)

,4,2

mn

=


oleObject187.bin

image189.wmf
1


oleObject188.bin

image190.wmf
0625

S

=£


oleObject189.bin

image191.wmf
1


oleObject190.bin

image192.wmf
12

1...49

m

aaa

<<<<£


oleObject191.bin

image17.wmf
CE


image193.wmf
24

m

³


oleObject192.bin

image194.wmf
*

k

Î

¥


oleObject193.bin

image195.wmf
1

2

m

k

££


oleObject194.bin

image196.wmf
1

50

kmk

aa

-+

+³


oleObject195.bin

image197.wmf
1

50

kmk

aa

-+

+<


oleObject196.bin

oleObject17.bin

image198.wmf
1

kmk

aa

-+

+


oleObject197.bin

image199.wmf
{

}

23

,,...,

mkmkm

Qaaa

-+-+

=


oleObject198.bin

image200.wmf
ik

<


oleObject199.bin

image201.wmf
1

imk

aa

-+

+


oleObject200.bin

image202.wmf
Q


oleObject201.bin

image18.wmf
Q


image203.wmf
Qk

³


oleObject202.bin

image204.wmf
Q


oleObject203.bin

image205.wmf
1

k

-


oleObject204.bin

image206.wmf
1

50

kmk

aa

-+

+³


oleObject205.bin

image207.wmf
1

50

kmk

aa

-+

+³


oleObject206.bin

oleObject18.bin

image208.wmf
{

}

1,2,3,...,

km

Î


oleObject207.bin

image209.wmf
(

)

1

11

1

24.25600

2

mm

kkmk

kk

aaa

-+

==

=+³=

åå


oleObject208.bin

image210.wmf
49

11

25.49600625

m

k

kk

Ska

==

=-£-=

åå


oleObject209.bin

image211.wmf
625

S

=


oleObject210.bin

image212.wmf
24

m

=


oleObject211.bin

image19.wmf
AL


image213.wmf
25

50,124

kk

aak

-

+="££


oleObject212.bin

image214.wmf
(

)

11213123

2,,,...,

aaaaaaa

+++


oleObject213.bin

image215.wmf
(

)

2324

,,...,

aaa


oleObject214.bin

image216.wmf
1212312324

2,,...,

aaaaaaaa

=+=+=


oleObject215.bin

image217.wmf
1

k

aka

=


oleObject216.bin

oleObject19.bin

image218.wmf
124

k

££


oleObject217.bin

image219.wmf
12411

50252

aaaa

=+=Þ=


oleObject218.bin

image220.wmf
(

)

2,4,6,8,...,48


oleObject219.bin

image20.wmf
BC


oleObject20.bin

image21.wmf
X


oleObject21.bin

image22.wmf
EF


oleObject22.bin

image23.wmf
BC


oleObject23.bin

image24.wmf
(

)

QEF


oleObject24.bin

image25.wmf
AK


oleObject25.bin

image26.wmf
(

)

O


oleObject26.bin

image27.wmf
KLAX

^


oleObject27.bin

image28.wmf
m


oleObject28.bin

image29.wmf
n


oleObject29.bin

image30.wmf
3821

mn

mn

-=+


oleObject30.bin

image31.wmf
{

}

1,2,...,49

X

=


oleObject31.bin

image32.wmf
24


image1.wmf
(

)

n

a


oleObject32.bin

image33.wmf
X


oleObject33.bin

image34.wmf
,

abX

Î


oleObject34.bin

image35.wmf
ab

+


oleObject35.bin

image36.wmf
abX

+Î


oleObject36.bin

image37.wmf
S


oleObject1.bin

oleObject37.bin

image38.wmf
X


oleObject38.bin

image39.wmf
625

S

£


oleObject39.bin

image40.wmf
625

S

=


oleObject40.bin

image41.wmf
*

0,

n

an

>"Î

¥


oleObject41.bin

image42.wmf
(

)

(

)

1121

121

2

...

22

...0,1

nnnnn

nn

n

aaaaaaa

n

n

aaaan

nn

+-

-

+

æö

-=++++-

ç÷

èø

+

æö

=++++>"³

ç÷

èø


image2.wmf
(

)

1

*

112

2

2

...,

nn

a

n

aaaan

n

+

=

ì

ï

+

í

æö

=+++"Î

ç÷

ï

èø

î

¥


oleObject42.bin

image43.wmf
(

)

n

a


oleObject43.bin

image44.wmf
*

1

212

2,.

11

kkkk

kkk

aaaak

kkk

+

éù

+-+

æöæöæö

=+="Î

ç÷ç÷ç÷

êú

++

èøèøèø

ëû

¥


oleObject44.bin

image45.wmf
1,2,3,...,

kn

=


oleObject45.bin

image46.wmf
(

)

1

21,1

n

n

ann

-

=+"³


oleObject46.bin

image47.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2

1

111

1

1

422

21.2212

112

21

122

kk

nnn

n

kk

kkk

kk

n

k

b

aakkkk

kkn

-

===

+

=

===

++++

æö

=-=-

ç÷

+++

èø

ååå

å


